
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Bình Định, ngày       tháng 9 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố bộ mẫu tàu cá dân gian Bình Định, vỏ gỗ, 
khai thác hải sản, có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét  

 

          

Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017; 
Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/07/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và 
đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét; 

Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận 
cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký 
tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá; 

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2024 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về đăng kiểm 
viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, 
tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh 
dấu tàu cá; 

Căn cứ Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế của cơ quan đăng kiểm tàu cá 

cho bộ thiết kế kỹ thuật mẫu tàu cá dân gian vỏ gỗ, khai thác hải sản, có chiều 

dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét, có ký kiệu thiết kế TKMBD-01; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số      
306/TTr-SNN ngày 30/8/2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Công bố bộ mẫu tàu cá dân gian Bình Định, vỏ gỗ, khai thác hải 
sản, có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét (như phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp UBND các 

huyện, thị xã, thành phố ven biển thông báo cho các tổ chức, cá nhân và chủ tàu 
cá biết để triển khai thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch 
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UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ; Chủ tịch UBND thị xã Hoài 
Nhơn; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản 
và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể 
từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- CVP,  PVP TH; 

- Lưu: VT, K13 (15b).  

          KT. CHỦ TỊCH 
        PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 
 
 
 

           Lâm Hải Giang 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Phụ lục 
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA MẪU TÀU CÁ DÂN GIAN 

BÌNH ĐỊNH VỎ GỖ, KHAI THÁC HẢI SẢN, CÓ CHIỀU DÀI  
LỚN NHẤT TỪ 12 MÉT ĐẾN DƯỚI 15 MÉT 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /9/2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

STT Mẫu 
thiết kế 

Vùng hoạt 
động 

Ký hiệu 
thiết kế 

Thông số kỹ thuật 

01 Khai thác 

hải sản 

Vùng 

lộng 

TKMBD-01 - Chiều dài lớn nhất (Lmax) từ 12m đến dưới 15m. 

- Chiều rộng (Bmax) từ 2,50m đến 4,20m. 

- Chiều cao mạn (D) từ 1,00m đến 2,20m. 

- Máy chính: máy thủy. 
- Công suất từ 74 kW đến 174 kW. 

- Số lượng thuyền viên: từ 03 người đến 06 người. 
- Vùng hoạt động: Vùng lộng. 
- Nghề: Khai thác thủy sản. 
- Cấp tàu: Hạn chế III. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 


